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MÔN THI : ACC 301 (J-L-N-P) Học kỳ : 2

Thời gian : 15h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 304 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214651853 Lê Thành An ACC 301 J K28QTM

2 27207140924 Bùi Thị Phương Anh ACC 301 J K27DLK

3 27207241477 Lê Nguyễn Quỳnh Anh ACC 301 J K27DLL

4 25602217797 Xayasone ChanthydaACC 301 J K27HP-QTM

5 28202848199 Ma Thị Chư ACC 301 J K28DLL

6 28208136516 Phạm Thị Hồng Diễm ACC 301 J K28DLL

7 27203231531 Hồ Ngọc Khánh Đoan ACC 301 J K27QTM

8 28208034626 Lê Hà Khánh Đoan ACC 301 J K28DLK

9 27217040897 Hồ Trần Công Đức ACC 301 J K27QTH NỢ HP

10 27217236218 Trần Trí Dũng ACC 301 J K28DLL

11 28204720075 Võ Thị Ánh Dương ACC 301 J K28DLL

12 28202180320 Nguyễn Thị Trường Giang ACC 301 J K28QTH

13 28204301506 Nguyễn Thị Hương Giang ACC 301 J K28QTH

14 27207131162 Nguyễn Thị Hà ACC 301 J K27DLK

15 28208004174 Phan Thị Xuân Hạ ACC 301 J K28DLK

16 28214403769 Trần Quang Hải ACC 301 J K28QTN

17 28204402133 Hồ Ngọc Gia Hân ACC 301 J K28QTN

18 27212134292 Nguyễn Đôn Hào ACC 301 J K27QTM

19 28208036232 Lê Song Diệu Hiền ACC 301 J K28DLK

20 28214603500 Nguyễn Trung Hiếu ACC 301 J K28QTH

21 29204927670 Đỗ Thị Thanh Hoà ACC 301 J K29KDN

22 27202141732 Võ Thái Thu Hoài ACC 301 J K27DLK
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/13

MÔN THI : ACC 301 (J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 304 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28215022142 Lê Vĩnh Hội ACC 301 J K28KKT

2 27212901413 Huỳnh Quốc Hưng ACC 301 J K27QTN

3 28218002736 Võ Đức Huy ACC 301 J K28DLL

4 28204502696 Võ Thị Lệ Huyền ACC 301 J K28DLK

5 27211200783 Lê Quốc Khánh ACC 301 J K27QTH

6 28218001585 Vũ Tài Lân ACC 301 J K28DLK

7 27207201374 Nguyễn Thị Khánh Linh ACC 301 J K27DLL

8 28208029072 Nguyễn Ngọc Thùy Linh ACC 301 J K28DLK

9 29204644563 Nguyễn Thị Thùy Linh ACC 301 J K29KDN

10 28216204311 Đặng Thị Thảo Ly ACC 301 J K28DLK

11 26203532240 Bùi Thị Thu My ACC 301 J K27QTM

12 28204405124 Mai Kiều My ACC 301 J K28QTN

13 28204852806 Trần Lê Na ACC 301 J K28QTC

14 28208047873 Nguyễn Thị Du Na ACC 301 J K28DLK

15 28218002544 Kpă Nam ACC 301 J K28DLK

16 28214349091 Ngô Đại Nghĩa ACC 301 J K28QTH

17 28204300635 Hồ Thị Kim Ngọc ACC 301 J K28QTH

18 28208043146 Võ Thị Thảo Nguyên ACC 301 J K28DLK

19 28204304938 Nguyễn Thị Tuyết Nhi ACC 301 J K28QTH

20 28204305933 Nguyễn Vũ Linh Nhi ACC 301 J K28QTH

21 28204601723 Từ Thị Như ACC 301 J K28QTH

22 28204653655 Trần Quỳnh Như ACC 301 J K28QTH

23 27212201111 Lê Phương Hồng Nhung ACC 301 J K27QTM
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3/13

MÔN THI : ACC 301 (J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 307 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28208154763 Huỳnh Thị Mỹ Nhung ACC 301 J K28DLL

2 28208128069 Trần Ngọc Sê Ny ACC 301 J K28DLL

3 28208147568 Lê Thị Hồng Phấn ACC 301 J K28DLL

4 27218622482 Từ Hoàng Phong ACC 301 J K27DLK

5 28206800006 Trần Nguyên Hồng Phúc ACC 301 J K28QTM

6 28208141275 Bùi Lê Thảo Phượng ACC 301 J K28DLL

7 27207228730 Nguyễn Vũ Tịnh Quyên ACC 301 J K27DLL

8 28200402882 Lê Châu Quyên ACC 301 J K28DLK

9 28211225981 Phạm Lê Công Quyền ACC 301 J K28QTN

10 28208043571 Lưu Thị Diễm Quỳnh ACC 301 J K28QTH

11 28208101400 Huỳnh Như Quỳnh ACC 301 J K28DLL

12 28204650785 Trần Lê Diễm Tâm ACC 301 J K28DLK

13 28208136645 Trần Thị Hồng Tâm ACC 301 J K28DLL

14 28218152866 Phan Lê Tịnh Tâm ACC 301 J K28DLL

15 26217136263 Hồ Ngọc Thạch ACC 301 J K26DLK

16 27202138928 Trần Thị Mỹ Thắm ACC 301 J K27QTH

17 28218002858 Trần Hữu Thắng ACC 301 J K28DLK

18 28218103106 Đàm Chu Minh Thắng ACC 301 J K28DLL

19 27212229922 Lê Tiến Thành ACC 301 J K27QTM

20 27202102768 Nguyễn Thị Xuân Thảo ACC 301 J K27QTH

21 28206132737 Nguyễn Thị Phương Thảo ACC 301 J K28DLK

22 28206549767 Nguyễn Thị Phương Thảo ACC 301 J K28DLL
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MÔN THI : ACC 301 (J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 307 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28208005673 Hà Thanh Thảo ACC 301 J K28DLK

2 28208053626 Dương Thị Minh Thảo ACC 301 J K28DLK

3 28208100664 Trần Thị Thanh Thảo ACC 301 J K28DLL

4 28204303123 Trần Thị Lệ Thi ACC 301 J K28QTH

5 28204633962 Bùi Vũ Hoài Thu ACC 301 J K28QTM

6 28208052843 Đặng Thị Anh Thư ACC 301 J K28DLK

7 28218126942 Hà Minh Thường ACC 301 J K28DLL

8 28204621448 Tô Thị Thanh Thủy ACC 301 J K28HP-QTM

9 28204306673 Đặng Quỳnh Trang ACC 301 J K28QTN

10 28208001082 Lê Thị Bảo Trang ACC 301 J K28DLK

11 28209443148 Phạm Thuỳ Trang ACC 301 J K28QTN

12 28214303704 Nguyễn Mậu Trang ACC 301 J K28QTH

13 28211150934 Hồ Xuân Trung ACC 301 J K28QTH

14 27217240921 Nguyễn Phước Lâm Tuấn ACC 301 J K27DLL

15 27207221532 Nguyễn Thị Thanh Uyên ACC 301 J K27DLL

16 28214301602 Nguyễn Chính Kỳ Vĩ ACC 301 J K28QTH

17 28218021098 Nguyễn Thanh Việt ACC 301 J K28DLL

18 28204351850 Lê Thị Bích Vy ACC 301 J K28QTH

19 28204353588 Đào Nguyễn Hoàng Vy ACC 301 J K28QTH

20 28204931697 Nguyễn Thảo Vy ACC 301 J K28QTC

21 27202439583 Huỳnh Thị Ngọc Xuân ACC 301 J K27QNH

22 28208030315 Nguyễn Thị Hải Yến ACC 301 J K28DLK

23 28204305303 Lê Đỗ Kiều Anh ACC 301 L K28QTH
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MÔN THI : ACC 301 (J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 310 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204607031 Hồ Trâm Anh ACC 301 L K28QTM

2 28206606467 Nguyễn Thị Thế Anh ACC 301 L K28QTM

3 28212729847 Nguyễn Hồ Duy Anh ACC 301 L K28DLL

4 29219424985 Trần Thanh Bình ACC 301 L K29QNH

5 28214301333 Mông Văn Đạt ACC 301 L K28QTH

6 28219301001 Nguyễn Văn Đạt ACC 301 L K28QTH

7 27207146213 Nguyễn Thị Phương Dung ACC 301 L K27DLK

8 24212107356 Lê Đức Duy ACC 301 L K27QTH

9 27202242334 Trần Mỹ Duyên ACC 301 L K27QTM

10 29204640015 Đỗ Thị Hồng Hà ACC 301 L K29QTM

11 29204960608 Phạm Thị Hải ACC 301 L K29KDN

12 29209425676 Nguyễn Minh Hằng ACC 301 L K29KDN

13 29214956914 Trần Ngọc Hiếu ACC 301 L K29KDN

14 28213101706 Phạm Huy Hoàng ACC 301 L K28QTM

15 28214302423 Phạm Viết Huy ACC 301 L K28QTH

16 28204806529 Trần Thị Ngọc Huyền ACC 301 L K28DLK

17 28208029077 Đặng Phương Huyền ACC 301 L K28DLK

18 28208034773 Lê Thị Thanh Huyền ACC 301 L K28DLK

19 28204435504 Lê Trần Minh Kha ACC 301 L K28QTN

20 25212112238 Trương Quốc Khánh ACC 301 L K28QTH

21 29214300079 Hồ Phan Minh Khoa ACC 301 L K29QTH

22 28214602015 Đinh Nhật Linh ACC 301 L K28QTM

23 29204652002 Thái Thị Phương Linh ACC 301 L K29KDN

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



6/13

MÔN THI : ACC 301 (J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 310 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204950854 Nguyễn Đặng Thùy Linh ACC 301 L K29KDN

2 29204959097 Nguyễn Thị Khánh Linh ACC 301 L K29KDN

3 28208105491 Nguyễn Thị Loan ACC 301 L K28DLL

4 28212680311 Tống Trần Mạnh ACC 301 L K28KDN

5 28214622251 Phạm Ngọc Minh ACC 301 L K28QTM

6 29204962512 Hồ Thị Trà My ACC 301 L K29KDN

7 28208139689 Lê Đinh Thuý Nga ACC 301 L K28DLL

8 28204400089 Bùi Thị Thảo Ngân ACC 301 L K28QTM

9 28214632280 Đinh Quốc Ngọc ACC 301 L K28QTM

10 28208002425 Trương Thị Ánh Nguyệt ACC 301 L K28DLK

11 28208005914 Bùi Ngọc Ánh Nguyệt ACC 301 L K28DLK

12 28218143216 Phạm Đình Nhật ACC 301 L K28DLL

13 29203564704 Võ Thị Ý Nhi ACC 301 L K29KDN

14 29204955193 Bùi Yến Nhi ACC 301 L K29KDN

15 29208063138 Đặng Yến Nhi ACC 301 L K29KDN

16 29204926262 Nguyễn Thị Quỳnh Như ACC 301 L K29KDN

17 29204956854 Nguyễn Hoàng Ny ACC 301 L K29KDN

18 27202241495 Huỳnh Thị Trâm Oanh ACC 301 L K27QTM

19 28214302845 Lê Hữu Phước ACC 301 L K28QTH

20 29214946038 Đoàn Nguyễn Văn Quý ACC 301 L K29KDN

21 28204652892 Nguyễn Thị Bích Quyên ACC 301 L K28QTM

22 29212357172 Lê Phú Quyền ACC 301 L K29QNH

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



7/13

MÔN THI : ACC 301 (J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 403 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204949970 Lâm Khả Tâm ACC 301 L K29KDN

2 28208152323 Trần Thị Thu Thao ACC 301 L K28DLL

3 28208152867 Nguyễn Thị Thanh Thảo ACC 301 L K28DLL

4 28208030194 Nguyễn Thị Thêm ACC 301 L K28DLL

5 29204959315 Đặng Lê Thanh Thư ACC 301 L K29KDN

6 29204959263 Đặng Thị Thùy Trang ACC 301 L K29KDN

7 29209448655 Hồ Thị Thu Trang ACC 301 L K29KDN

8 29204954784 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên ACC 301 L K29KDN

9 29204941566 Tôn Nữ Tường Vi ACC 301 L K29KDN

10 28202734092 Đặng Ngọc Thảo Vy ACC 301 L K28DLL

11 28208100741 Nguyễn Đỗ Ngọc Yến ACC 301 L K28DLK

12 28208105098 Ngô Thị Hoài An ACC 301 N K28DLL

13 28209348560 Đoàn Thị Mỹ An ACC 301 N K28QTH

14 28204455009 Lê Lan Anh ACC 301 N K28QTN

15 28208025116 Võ Thị Quỳnh Anh ACC 301 N K28DLK

16 29209529600 Hoàng Phương Anh ACC 301 N K29KDN

17 28208104928 Trần Thị Diệu Cầm ACC 301 N K28DLL
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MÔN THI : ACC 301 (J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 404 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204651050 Nguyễn Hoài Bảo Châu ACC 301 N K28QTM

2 28204850000 Nguyễn Thị Hà Chi ACC 301 N K28QTC

3 28208001131 Nguyễn Thị Kim Chi ACC 301 N K28DLK

4 29204951005 Trần Thị Mỹ Chiêu ACC 301 N K29KDN

5 28208128248 Phan Thị Khánh Diễm ACC 301 N K28DLL

6 28218151531 Phan Hoàng Đức ACC 301 N K28DLL

7 28208149389 Nguyễn Thùy Dung ACC 301 N K28DLL

8 28208429925 Lê Nguyễn Thanh Dung ACC 301 N K28DLK

9 28218103453 Nguyễn Việt Dũng ACC 301 N K28DLL

10 28208002019 Huỳnh Đặng Kỳ Duyên ACC 301 N K28DLK

11 28204803544 Trần Thị Thuý Hải ACC 301 N K28QNH

12 28214304779 Nguyễn Việt Hàn ACC 301 N K28QTH

13 28204853933 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ACC 301 N K29QNH

14 28208003545 Nguyễn Thị Thu Hiền ACC 301 N K28DLL

15 28208140690 Trần Thị Phương Hiền ACC 301 N K28DLL

16 28211106392 Trần Văn Hiệp ACC 301 N K28DLL

17 28214306167 Nguyễn Lê Trung Hiếu ACC 301 N K28QTH

18 28218101854 Nguyễn Khánh Hoài ACC 301 N K28DLL

19 28212745420 Cao Lê Hoàn ACC 301 N K28DLK

20 27212102172 Phan Ngọc Hoàng ACC 301 N K27QTH

21 24217208576 Nguyễn Phan Huy ACC 301 N K24DLL

22 28214602469 Nguyễn Công Huy ACC 301 N K28QTM

23 29214354704 Nguyễn Hoàng Khang ACC 301 N K29QTH
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MÔN THI : ACC 301 (J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 411 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28205001897 Phạm Việt An Khánh ACC 301 N K28QTH

2 28203500810 Nông Đặng Ngọc Khuê ACC 301 N K28DLK

3 28218100450 Đặng Văn Lịch ACC 301 N K28DLL

4 28205205446 Nguyễn Ngọc Dạ Ly ACC 301 N K28DLK

5 29204654545 Lưu Khánh Ly ACC 301 N K29QTM

6 28206700851 Nguyễn Thị Lý ACC 301 N K28QNH

7 27212142320 Mai Đức Mẫn ACC 301 N K27QTH

8 24212106653 Hoàng Quang Minh ACC 301 N K27QTH

9 28209450451 Đỗ Phan Linh My ACC 301 N K28QNH

10 28204629274 Nguyễn Thị Ly Na ACC 301 N K28QTH

11 28204805111 Đinh Trần An Na ACC 301 N K28QNH

12 28208004207 Phạm Huyền Na ACC 301 N K28DLK

13 29204327488 Đoàn Thị Lê Na ACC 301 N K29QTH

14 28218101992 Hứa Văn Duy Nam ACC 301 N K28DLL

15 28208040213 Hoàng Kim Ngân ACC 301 N K28DLL

16 28208029156 Nguyên Thị Bích Ngọc ACC 301 N K28DLL

17 28208001590 Nguyễn Thị Thuỳ Nhung ACC 301 N K28DLK

18 28204301128 Phạm Thị Kim Oanh ACC 301 N K28QTC

19 28208004696 Phạm Thị Mai Phi ACC 301 N K28DLK

20 28204605769 Võ Thanh Phương ACC 301 N K28QTM

21 28204606137 Phạm Thị Hồng Phượng ACC 301 N K28QTM

22 25217110364 Nguyễn Vũ Quân ACC 301 N K25DLK
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MÔN THI : ACC 301 (J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 411 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28213350359 Đỗ Huy Quang ACC 301 N K28DLL

2 28218102528 Đoàn Nhật Quang ACC 301 N K28DLL

3 28218142468 Phạm Tấn Quang ACC 301 N K28DLK

4 28204603300 Võ Thị Ngọc Quyên ACC 301 N K29QTM

5 28208138339 Lê Thị Như Quỳnh ACC 301 N K28DLK

6 28218042132 Nguyễn Thanh Rin ACC 301 N K28DLK

7 28212300463 Lý Xuân Sơn ACC 301 N K28QTH

8 28214604744 Nguyễn Bảo Thân ACC 301 N K28QTM

9 28210205744 Phan Nhật Thi ACC 301 N K28DLL

10 27212125291 Hồ Thanh Thịnh ACC 301 N K27QTH

11 28208238804 Lương Mỹ Thịnh ACC 301 N K28DLK

12 28210346306 Hồ Phước Thịnh ACC 301 N K28DLL

13 29208147854 Nguyễn Kim Anh Thư ACC 301 N K29KDN

14 28204648687 Nguyễn Hoài Thương ACC 301 N K28QTM

15 29204365269 Đặng Thanh Thùy ACC 301 N K29QTH

16 28208039850 Lê Hồng Tiên ACC 301 N K28DLK

17 28218004440 Nguyễn Đức Tin ACC 301 N K28DLK

18 28204452719 Phạm Thị Thanh Tĩnh ACC 301 N K28QTN

19 29204954541 Lê Ngọc Hoàng Trâm ACC 301 N K29KDN

20 28208048257 Nguyễn Đỗ Ngọc Trân ACC 301 N K28DLK

21 28208006659 Võ Nữ Quỳnh Trang ACC 301 N K28DLK

22 28208142242 Trần Thị Thùy Trang ACC 301 N K28DLK
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MÔN THI : ACC 301 (J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 510 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28212727714 Nguyễn Đỗ Khánh Trang ACC 301 N K28DLL

2 29204920950 Nguyễn Thị Vân Trang ACC 301 N K29KDN

3 27202641658 Trương Thị Kiều Trinh ACC 301 N K27KDN

4 28204328506 Nguyễn Thị Tú Trinh ACC 301 N K28HP-QTH

5 26212138114 Bùi Phước Tú ACC 301 N K28QNH

6 29215059803 Hà Thái Tú ACC 301 N K29KDN

7 28208106242 Lê Nguyễn Khánh Tuyền ACC 301 N K28DLL

8 28209403965 Trần Thị Thanh Tuyền ACC 301 N K28KDN

9 28204325742 Dương Thị Thúy Vân ACC 301 N K28QTM

10 28208052980 Nguyễn Đỗ Tường Vi ACC 301 N K28DLK

11 28204607019 Bùi Ngọc Thảo Vy ACC 301 N K28QTC

12 28204605710 Phạm Thị Diệu Anh ACC 301 P K28QTM

13 28208105720 Nguyễn Thị Minh Anh ACC 301 P K28DLL

14 28208151794 Nguyễn Mai Anh ACC 301 P K28DLL

15 27212101876 Đặng Hưng Bảo ACC 301 P K27QTH

16 28218136406 Thái Quốc Bảo ACC 301 P K28DLL

17 28208106712 Huỳnh Thị Ca ACC 301 P K28DLL

18 28208054910 Lê Thị Bảo Châu ACC 301 P K28DLK

19 29204959606 Nguyễn Ngọc Minh Châu ACC 301 P K29KDN

20 29204853965 Nguyễn Thị Diễm ACC 301 P K29KDN

21 29204957103 Nguyễn Thị Kiều Duyên ACC 301 P K29KDN

22 28208151402 Lê Hương Giang ACC 301 P K28DLL
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MÔN THI : ACC 301 (J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 510 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27207280012 Nguyễn Lam Hà ACC 301 P K27DLL

2 28218044849 Lê Phúc Gia Hân ACC 301 P K28DLK

3 29204964803 Nguyễn Thị Thu Hiền ACC 301 P K29KKT

4 29204838507 Vũ Hồ Ngọc Hiệp ACC 301 P K29KKT

5 27212140537 Lê Trung Hiếu ACC 301 P K28HP-QTH

6 28208053246 Trần Thị Ngọc Hoài ACC 301 P K28DLK

7 28214500626 Trần Vương Hoàng ACC 301 P K28DLL

8 29209525931 Nguyễn Tấn Như Huyền ACC 301 P K29KKT

9 27212253858 Trần Lê Uyên Khanh ACC 301 P K27QTM

10 28208003095 Phan Thị Diệu Linh ACC 301 P K28DLK

11 28208101546 Cao Thị Vân Ly ACC 301 P K28DLL

12 29204962427 Trương Thị Tuyết Mai ACC 301 P K29KDN

13 29204425419 Phan Thị Nhật Minh ACC 301 P K29KDN

14 28204651620 Võ Thị Diễm My ACC 301 P K28DLK

15 29204954934 Bùi Ngọc Nga ACC 301 P K29KDN

16 28208027475 Võ Trần Phúc Ngân ACC 301 P K28DLK

17 28208054729 Nguyễn Thị Việt Ngân ACC 301 P K28DLK

18 27202239726 Lê Nguyễn Hoài Ngọc ACC 301 P K27QTM

19 28204400487 Bùi Thị Yến Ngọc ACC 301 P K28QTN

20 27212525507 Võ Ngọc Khôi Nguyên ACC 301 P K27KKT

21 29204963233 Trần Thục Nguyên ACC 301 P K29KDN

22 27202129479 Nguyễn Lê Tuệ Nhân ACC 301 P K27QTH
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MÔN THI : ACC 301 (J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 510 /3 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28206228512 Hoàng Yến Nhi ACC 301 P K28DLL

2 28206602822 Phạm Thị Mỹ Nương ACC 301 P K28KDN

3 28208152798 Hồ Thị Phương ACC 301 P K28DLL

4 29204856474 Nguyễn Thu Phương ACC 301 P K29KDN

5 29204954167 Nguyễn Thị Phương ACC 301 P K29KDN

6 27212242035 Nguyễn Anh Quốc ACC 301 P K27QTH

7 28204601402 Nguyễn Ngô Nhật Quỳnh ACC 301 P K28QTM

8 28212405074 Phạm Trường Sơn ACC 301 P K28DLK

9 28218000919 Trần Hoàng Sơn ACC 301 P K28DLK

10 28204635434 Ngô Thị Huyền Sương ACC 301 P K28QTM

11 27212203105 Trần Lê Minh Tâm ACC 301 P K27QTM

12 29204964554 Hoàng Thị Mỹ Tâm ACC 301 P K29KDN

13 28218026488 Đặng Đức Thành ACC 301 P K28DLK

14 29204956916 Trần Thị Thu Thảo ACC 301 P K29KDN

15 28208025059 Mai Hồ Quỳnh Thi ACC 301 P K28DLK

16 28208152326 Nguyễn Thị Thanh Thu ACC 301 P K28DLL

17 28209404147 Nguyễn Thị Anh Thy ACC 301 P K28QNH

18 27203343441 Trần Thị Thùy Trang ACC 301 P K28DLL

19 29209527237 Ngô Thị Trinh ACC 301 P K29KDN

20 29204953717 Nguyễn Thị Hồng Vân ACC 301 P K29KDN

21 28208100694 Phan Nguyễn Nhật Vi ACC 301 P K28DLL

22 28204453151 Trần Tỉnh Yên ACC 301 P K28QTN
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